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	Câu
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	Điểm

	1
	 Một số đặc điểm chính về ngành nông nghiệp của Nhật Bản:
- Tỉ trọng nông nghiệp chỉ chiếm 1% trong GDP
- Diện tích đất nông nghiệp ít (14% diện tích lãnh thổ)
- Phát triển theo hướng thâm canh ,ứng dụng nhanh tiến bộ khoa học kĩ thuật và phát triển công nghệ hiện đại để tăng năng suất và chất lượng nông sản.
- Lúa gạo là cây trồng chính (50% diện tích canh tác)
- Chè,thuốc lá, dâu tằm được trồng phổ biến. Sản lượng tơ tằm đứng nhất TG
- Chăn nuôi tương đối phát triển.Nuôi theo các phương pháp tiên tiến trong các trang trại
- Sản lượng hải sản đánh bắt hàng năm lớn. Nghề nuôi trồng hải sản được chú trọng phát tiển là ngành kinh tế quan trọng .
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	Một số đặc điểm chính về dân cư của Nhật Bản:
- Nhật Bản là nước đông dân.Tốc độ gia tăng dân số giảm dần.Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên chỉ còn ở mức 0,1% (2005). Tỉ lệ người già càng lớn
- Người lao động cần cù, làm việc tích cực, với ý thức tự giác và tinh thần trách nhiệm rất cao. Người Nhật rất chú trọng đầu tư cho giáo dục.
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	Một số đặc điểm chính về tình hình phát triển kinh tế của Nhật Bản :
- Sau chiến tranh TG lần II, nền kinh tế NB bị suy sụp, nhưng đến 1952 kinh tế đã khôi phục ngang mức trước chiến tranh và phát triển với tốc độ cao ở giai đoạn 1955-1973
- Các nguyên nhân tạo nên sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế NB trong giai đoạn 1955-1973:
+ Chú trọng đầu tư hiện đại hóa công nghiệp, gắn liền với áp dụng kỹ thuật mới
+ Tập trung vào phát triển ngành then chốt có trọng điểm theo từng giai đoạn (thập niên 50: ngành điện lực ;Thập niên 60: ngành luyện kim; Thập niên 70 : GT Vtải)
[bookmark: _GoBack]+ Duy trì cơ cấu kinh tế hai tầng : vừa phát triển các xí nghiệp lớn,vừa duy trì các cơ sở sản xuất nhỏ, thủ công
- Những năm 1973-1974 và 1979-1980 ,do khủng hoảng dầu mỏ, tốc độ tăng trưởng nền kinh tế giảm xuống. Đến những năm 1986-1990,tốc độ tăng trưởng khá hơn đạt 5,3% . Từ năm 1991 tốc độ tăng trưởng  đã chậm lại
- Hiện nay, NB đứng thứ 2 TG về kinh tế , tài chính (sau Hoa Kỳ).
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	- Vẽ biểu đồ đường miền đúng, đẹp, đầy đủ số liệu, tên biểu đồ, bản chú giải
- Thiếu mỗi yếu tố trừ 0.5 đ
- Nhận xét:
+ Giá trị xuất, nhập khẩu,cán cân thương mại của Nhật Bản qua các năm đều tăng : D/c
+ Giá trị xuất khẩu luôn lớn hơn nhập khẩu→ Nhật Bản là nước xuất siêu
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